
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG LỘC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Từ ngày 05/01/2026 đến ngày 10/01/2026 

 

 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 
Họ tên chủ 

hồ sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 
Ngày nhận 

kết quả 

Người 

nhận hồ 

sơ 
Nhận hồ sơ 

Hẹn trả kết 

quả 

1 H56.141-

260105-

0002 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260105-0028) 

NGUYỄN 

ĐÌNH 

DUẨN 

Thôn 01 0865856886 05/01/2026 

07:50:57 

05/01/2026 

17:00:00 

06/01/2026 

09:05:07 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

2 H56.141-

260105-

0001 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

NGUYỄN 

HỒNG 

ĐỨC 

thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0865856886 05/01/2026 

07:52:28 

06/01/2026 

07:52:00 

07/01/2026 

15:10:21 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

3 H56.141-

260101-

0001 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh HOÀNG 

THỊ HOA 

Thôn Thịnh Hòa, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0975823255 05/01/2026 

07:55:16 

12/01/2026 

07:55:00 

07/01/2026 

15:09:13 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

4 H56.141-

260103-

0003 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

BÁ TUÂN 

Thôn 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0973415396 05/01/2026 

08:06:01 

08/01/2026 

08:05:59 

07/01/2026 

15:09:26 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

5 H56.141-

260105-

0008 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260105-0126) 

LÊ ĐÌNH 

NGỌC 

Thôn 3 0965564626 05/01/2026 

08:34:48 

05/01/2026 

17:00:00 

05/01/2026 

16:35:08 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

6 H56.141-

260105-

0010 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

LÊ ĐÌNH 

TRAI 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0965564626 05/01/2026 

08:39:04 

06/01/2026 

08:39:00 

07/01/2026 

15:10:32 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

7 H56.141-

260105-

0011 

Cấp bản sao kết hôn NGUYỄN 

THỊ NGA 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0356280486 05/01/2026 

08:40:17 

06/01/2026 

08:39:59 

07/01/2026 

15:13:04 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

8 H56.141-

260105-

0012 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ NGA 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0356280486 05/01/2026 

08:40:33 

06/01/2026 

08:39:59 

07/01/2026 

15:13:42 

Hoàng 

Thị 

Ngân 



9 H56.141-

260105-

0020 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

LUYẾN 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0372051937 05/01/2026 

09:04:55 

05/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:45:25 

Hoàng 

Thị Hoa 

10 H56.141-

260105-

0016 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ NGỌC 

ĐÔNG 

thôn trung hòa, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0982545065 05/01/2026 

09:30:17 

08/01/2026 

09:30:00 

08/01/2026 

16:44:16 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

11 H56.141-

260105-

0024 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

THANH 

SƠN 

NGHĨA ĐỤNG, Xã 

Hà Long, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0989482572 05/01/2026 

09:33:33 

12/01/2026 

09:33:00 

07/01/2026 

15:14:09 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

12 H56.141-

260105-

0025 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THANH 

SƠN 

NGHĨA ĐỤNG, Xã 

Hà Long, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0989482572 05/01/2026 

09:49:13 

06/01/2026 

09:48:59 

07/01/2026 

15:14:20 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

13 H56.141-

260105-

0022 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

Thôn Bình Tây, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0966984585 05/01/2026 

10:14:46 

12/01/2026 

10:13:59 

07/01/2026 

15:13:54 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

14 H56.141-

260105-

0038 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh MAI 

TRỌNG ÁI 

THÔN HÀ ĐỒ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0367743234 05/01/2026 

10:27:42 

12/01/2026 

10:26:59 

07/01/2026 

15:17:16 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

15 H56.141-

260105-

0034 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

ĐÌNH 

KHOA 

Khu Nhà Ở Mitraco. 

Tổ Dân Phố Trường 

Sơn, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0377308774 05/01/2026 

10:30:15 

05/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:45:12 

Hoàng 

Thị Hoa 

16 H56.141-

260105-

0017 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

HIỀN 

THÔN XUÂN TIẾN, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0965122928 05/01/2026 

10:30:36 

05/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:45:48 

Hoàng 

Thị Hoa 

17 H56.141-

260105-

0013 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN VẬN 

THÔN 5, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0984880465 05/01/2026 

10:30:45 

05/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:46:00 

Hoàng 

Thị Hoa 



18 H56.141-

260105-

0006 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

TRỌNG 

THAO 

THÔN AN HẢO, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0971195495 05/01/2026 

10:30:52 

05/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:46:15 

Hoàng 

Thị Hoa 

19 H56.141-

260105-

0004 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ THỦY 

THÔN AN HẢO, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0988482010 05/01/2026 

10:31:01 

05/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:46:29 

Hoàng 

Thị Hoa 

20 H56.141-

260105-

0003 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

ĐỨC 

DỤNG 

THÔN ĐÌNH BẢNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0789076688 05/01/2026 

10:31:09 

05/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:46:40 

Hoàng 

Thị Hoa 

21 H56.141-

260105-

0032 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN 

ĐÌNH 

KHOA 

SN19,Đường số 02, 

Thôn 1, Hoằng Lộc, 

Thanh Hóa , Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0377308774 05/01/2026 

10:37:12 

06/01/2026 

10:37:00 

07/01/2026 

16:48:42 

Hoàng 

Thị Hoa 

22 H56.141-

260105-

0027 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

PHẠM THỊ 

VÂN 

Thôn 6, Thành phố 

Hà Nội 

0978771366 05/01/2026 

10:40:02 

06/01/2026 

10:39:59 

07/01/2026 

16:48:50 

Hoàng 

Thị Hoa 

23 H56.141-

260105-

0018 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

LÊ ĐẮC TÚ Thôn Nam Đoan Vỹ, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0869898646 05/01/2026 

10:40:40 

06/01/2026 

10:39:59 

07/01/2026 

16:48:56 

Hoàng 

Thị Hoa 



nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

24 H56.141-

260105-

0015 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

HOÀNG 

THỊ LAN 

Thôn Bình Tây, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0982001736 05/01/2026 

10:41:46 

06/01/2026 

10:41:00 

07/01/2026 

17:04:20 

Hoàng 

Thị Hoa 

25 H56.141-

260105-

0014 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

LÊ TRỌNG 

LỰC 

Thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0336000723 05/01/2026 

10:42:28 

06/01/2026 

10:41:59 

07/01/2026 

16:49:11 

Hoàng 

Thị Hoa 

26 H56.141-

260105-

0007 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN 

TRỌNG 

THAO 

THÔN AN HẢO, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0971195495 05/01/2026 

10:42:57 

06/01/2026 

10:41:59 

07/01/2026 

16:49:19 

Hoàng 

Thị Hoa 

27 H56.141-

260105-

0005 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

NGUYỄN 

THỊ LY 

PHỐ HOẰNG LỌC, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0329059152 05/01/2026 

10:44:04 

06/01/2026 

10:43:59 

07/01/2026 

16:49:23 

Hoàng 

Thị Hoa 



của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

28 H56.141-

260105-

0042 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

MAI ANH 

TÚ 

Thôn Hà Đồ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0981931267 05/01/2026 

10:50:22 

05/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:45:01 

Hoàng 

Thị Hoa 

29 H56.141-

260104-

0008 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

VŨ THỊ 

HOÀNG 

YẾN 

3/13D ấp 49, Xã Hóc 

Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

0783895346 05/01/2026 

11:13:40 

06/01/2026 

11:13:00 

07/01/2026 

15:10:09 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

30 H56.141-

260105-

0029 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

HỒNG 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0982616323 05/01/2026 

11:14:16 

06/01/2026 

11:13:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

31 H56.141-

260105-

0030 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

HỒNG 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0982616323 05/01/2026 

11:14:25 

06/01/2026 

11:13:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

32 H56.141-

260105-

0031 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

HỒNG 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0982616323 05/01/2026 

11:14:30 

06/01/2026 

11:13:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

33 H56.141-

260105-

0033 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

LÊ THỊ 

HỒNG 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0982616323 05/01/2026 

11:14:38 

06/01/2026 

11:13:59 

07/01/2026 

15:14:35 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

34 H56.141-

260105-

0036 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

BÙI XUÂN 

THỦY 

SỐ NHÀ 29 ĐƯỜNG 

VÕ NHƯ HƯNG, 

TỔ 49, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Thành phố 

Đà Nẵng 

0914119243 05/01/2026 

11:14:54 

06/01/2026 

11:13:59 

07/01/2026 

15:14:49 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

35 H56.141-

260105-

0037 

Cấp bản sao Trích lục khai tử BÙI XUÂN 

THỦY 

SỐ NHÀ 29 ĐƯỜNG 

VÕ NHƯ HƯNG, 

TỔ 49, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Thành phố 

Đà Nẵng 

0914119243 05/01/2026 

11:15:01 

06/01/2026 

11:15:00 

07/01/2026 

15:15:02 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

36 H56.141-

260105-

0039 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

MAI 

TRỌNG ÁI 

THÔN HÀ ĐỒ, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0367743234 05/01/2026 

11:17:33 

06/01/2026 

11:16:59 

07/01/2026 

15:15:14 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

37 H56.141-

260105-

0041 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

THU 

THÔN NAM ĐOAN 

VỸ, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0369765103 05/01/2026 

11:18:21 

06/01/2026 

11:18:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



38 H56.141-

260105-

0046 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260105-

3062) 

NGUYỄN 

MINH 

KHANG 

THÔN ĐỒNG 

LÒNG 

0843423999 05/01/2026 

11:18:32 

05/01/2026 

17:00:00 

05/01/2026 

16:34:47 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

39 H56.141-

260105-

0047 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN DỰ 

THÔN ĐỒNG 

LÒNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0843423999 05/01/2026 

11:19:28 

06/01/2026 

11:18:59 

07/01/2026 

15:16:31 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

40 H56.141-

260105-

0026 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ ĐẮC 

HOÀNG 

Thôn Nam Đoan Vỹ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0976305747 05/01/2026 

11:22:13 

08/01/2026 

11:22:00 

07/01/2026 

15:17:50 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

41 H56.141-

260105-

0049 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

HUY 

HÙNG 

THÔN ĐÔNG TIẾN, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0354655003 05/01/2026 

14:22:54 

12/01/2026 

14:22:00 

07/01/2026 

15:16:46 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

42 H56.141-

260105-

0050 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

HUY 

HÙNG 

THÔN ĐÔNG TIẾN, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0354655003 05/01/2026 

14:23:28 

06/01/2026 

14:22:59 

07/01/2026 

15:18:02 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

43 H56.141-

260105-

0053 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

XUÂN 

NAM 

THÔN AN HẢO, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0366170256 05/01/2026 

14:23:47 

06/01/2026 

14:22:59 

07/01/2026 

15:18:23 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

44 H56.141-

260105-

0054 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0388568286 05/01/2026 

14:30:01 

06/01/2026 

14:30:00 

07/01/2026 

15:18:33 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

45 H56.141-

260105-

0055 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN 

THỊ ÁNH 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0388568286 05/01/2026 

14:53:00 

06/01/2026 

14:52:59 

07/01/2026 

16:48:25 

Hoàng 

Thị Hoa 

46 H56.141-

260105-

0051 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

NGUYỄN 

XUÂN 

TRƯỞNG 

AN HẢO, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0972440368 05/01/2026 

14:54:09 

06/01/2026 

14:54:00 

07/01/2026 

16:48:31 

Hoàng 

Thị Hoa 



của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

47 H56.141-

260105-

0045 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ ĐẮC TÚ Thôn Nam Đoan Vỹ, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0869898646 05/01/2026 

15:01:22 

06/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:44:49 

Hoàng 

Thị Hoa 

48 H56.141-

260105-

0057 

Cấp bản sao khai tử HOÀNG 

VĂN 

DŨNG 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0962801833 05/01/2026 

15:01:26 

06/01/2026 

15:01:00 

07/01/2026 

15:18:45 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

49 H56.141-

260105-

0048 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

YẾN 

Thôn Hà Đồ, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0981931267 05/01/2026 

15:01:32 

06/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:44:38 

Hoàng 

Thị Hoa 

50 H56.141-

260105-

0052 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

MAI THỊ 

TUYẾN 

AN HẢO, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0972440368 05/01/2026 

15:01:56 

06/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:44:26 

Hoàng 

Thị Hoa 

51 H56.141-

260105-

0062 

chứng thực bản sao từ bản chính NGUYỄN 

ĐỨC 

DỤNG 

thôn Đình Bảng, xã 

Hoằng Lộc 

0789076688 05/01/2026 

15:53:09 

06/01/2026 

15:52:59 

07/01/2026 

16:48:10 

Hoàng 

Thị Hoa 

52 H56.141-

260105-

0061 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LƯƠNG 

THỊ HÀ 

Thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0936796526 05/01/2026 

15:53:40 

12/01/2026 

15:52:59 

07/01/2026 

15:18:59 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

53 H56.141-

260105-

0063 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LƯƠNG 

THỊ HÀ 

Thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0936796526 05/01/2026 

15:54:18 

06/01/2026 

15:54:00 

07/01/2026 

15:19:42 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

54 H56.141-

260105-

0060 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

LÊ THỊ 

HỒNG 

THÔN 3, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976656092 05/01/2026 

15:54:33 

06/01/2026 

15:54:00 

07/01/2026 

16:48:19 

Hoàng 

Thị Hoa 



của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

55 H56.141-

260105-

0064 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

CAO NGỌC 

SƠN 

THÔN CẨM 

TRUNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0989466628 05/01/2026 

16:13:28 

08/01/2026 

16:12:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

56 H56.141-

260105-

0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN 

VIỆT 

HÙNG 

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0964953683 05/01/2026 

16:33:37 

08/01/2026 

16:33:00 

09/01/2026 

17:45:07 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

57 H56.141-

260105-

0028 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh LÊ THỊ 

THẢO 

THÔN HÀ ĐỒ, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0865741737 05/01/2026 

16:34:20 

08/01/2026 

16:33:59 

09/01/2026 

17:44:51 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

58 H56.141-

260105-

0035 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG 

XUÂN 

NGUYÊN 

THÔN 4, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0916450586 05/01/2026 

16:34:34 

08/01/2026 

16:33:59 

09/01/2026 

17:44:37 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

59 H56.141-

260105-

0059 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGÔ THỊ 

TÍNH 

Thôn Đồng Thịnh, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0962801833 06/01/2026 

09:36:44 

09/01/2026 

09:35:59 

10/01/2026 

08:36:49 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

60 H56.141-

260105-

0065 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

HUẾ 

Thôn Nam Đoan Vỹ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0388112891 06/01/2026 

09:45:20 

07/01/2026 

09:45:00 

07/01/2026 

15:19:52 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

61 H56.141-

260105-

0068 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

THU 

THÔN NAM ĐOAN 

VỸ, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0369765103 06/01/2026 

09:47:48 

07/01/2026 

09:46:59 

07/01/2026 

15:20:02 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

62 H56.141-

260105-

0069 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO 

THÔN CÁT LỢI, 

Phường Nguyệt Viên, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0969834393 06/01/2026 

09:49:19 

07/01/2026 

09:48:59 

07/01/2026 

17:01:31 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

63 H56.141-

260106-

0005 

Cấp bản sao khai tử LÊ GIA 

CẦM 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0369541672 06/01/2026 

09:50:07 

07/01/2026 

09:50:00 

07/01/2026 

15:22:15 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

64 H56.141-

260105-

0058 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ VĂN 

LƯƠNG 

THÔN THỊNH HÒA, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0855144656 06/01/2026 

09:51:55 

09/01/2026 

09:50:59 

10/01/2026 

08:26:09 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

65 H56.141-

260106-

0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN 

THỊ LAN 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0362247299 06/01/2026 

10:00:16 

09/01/2026 

10:00:00 

09/01/2026 

17:44:11 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

66 H56.141-

260106-

0009 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN 

THỊ NỤ 

Số nhà 10, Tổ dân 

phố 5, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0919921743 06/01/2026 

10:07:01 

13/01/2026 

10:07:00 

07/01/2026 

15:22:04 

Hoàng 

Thị 

Ngân 



67 H56.141-

260106-

0011 

Hưởng trợ cấp khi người có công 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ 

trần(trợ cấp 1 lần đối tượng bố liệt 

sĩ ông Nguyễn Thanh Trì) 

NGUYỄN 

ĐÌNH THÁI 

THÔN AN HẢO, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0942534318 06/01/2026 

10:19:05 

26/01/2026 

10:18:59 

 Lê Thị 

Cúc 

68 H56.141-

260106-

0022 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260106-0784) 

NGUYỄN 

THỊ TUÂN 

Thôn 1 0945871235 06/01/2026 

11:14:13 

06/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

15:20:18 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

69 H56.141-

260106-

0013 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

VĂN 

QUANG 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0356614849 06/01/2026 

11:14:41 

13/01/2026 

11:13:59 

07/01/2026 

17:02:24 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

70 H56.141-

260106-

0015 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

XUÂN 

TRÌNH 

Thôn Đồng Thịnh, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0356614849 06/01/2026 

11:14:50 

07/01/2026 

11:13:59 

09/01/2026 

10:31:20 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

71 H56.141-

260106-

0027 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ XUÂN 

CHƯƠNG 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0982081444 06/01/2026 

11:16:49 

13/01/2026 

11:16:00 

08/01/2026 

16:43:32 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

72 H56.141-

260106-

0020 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

THỊ TUYẾT 

THÔN ĐÌNH BẢNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0352417299 06/01/2026 

11:22:41 

13/01/2026 

11:22:00 

07/01/2026 

17:02:36 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

73 H56.141-

260106-

0021 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ TUYẾT 

THÔN ĐÌNH BẢNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0352417299 06/01/2026 

11:22:47 

07/01/2026 

11:22:00 

09/01/2026 

10:32:13 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

74 H56.141-

260106-

0023 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

NGUYỄN 

BÁ CHÍNH 

Thôn 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0945871235 06/01/2026 

11:23:58 

07/01/2026 

11:22:59 

07/01/2026 

15:21:51 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

75 H56.141-

260106-

0025 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

THỊ NGA 

Thôn Phúc Lộc, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0352417299 06/01/2026 

11:24:36 

13/01/2026 

11:24:00 

07/01/2026 

17:02:49 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

76 H56.141-

260106-

0026 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ NGA 

Thôn Phúc lộc, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0352417299 06/01/2026 

11:24:45 

07/01/2026 

11:24:00 

09/01/2026 

10:32:24 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

77 H56.141-

260106-

0030 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN 

VĂN THAO 

Thôn 5, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0979215274 06/01/2026 

11:28:43 

09/01/2026 

11:28:00 

09/01/2026 

17:43:59 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

78 H56.141-

260106-

0012 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

LƯƠNG 

XUÂN SƠN 

THÔN BÌNH TÂY, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0354010969 06/01/2026 

11:32:12 

07/01/2026 

13:30:00 

07/01/2026 

16:47:51 

Hoàng 

Thị Hoa 



thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

79 H56.141-

260105-

0066 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ BÁ 

QUANG 

Thôn Hà Đồ, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0375994846 06/01/2026 

11:35:52 

06/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:44:13 

Hoàng 

Thị Hoa 

80 H56.141-

260106-

0007 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

HÀ THANH 

SƠN 

THÔN HẢO NAM, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0988596780 06/01/2026 

11:36:15 

06/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:44:01 

Hoàng 

Thị Hoa 

81 H56.141-

260106-

0008 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ MINH 

ĐỆ 

Thôn 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0982172456 06/01/2026 

11:36:23 

06/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:43:50 

Hoàng 

Thị Hoa 

82 H56.141-

260106-

0010 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ MINH 

ĐỆ 

Thôn 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0982172456 06/01/2026 

11:36:30 

06/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:43:38 

Hoàng 

Thị Hoa 

83 H56.141-

260106-

0028 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

BÌNH 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0854135205 06/01/2026 

11:36:42 

06/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:43:27 

Hoàng 

Thị Hoa 

84 H56.141-

260106-

0004 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

LƯƠNG 

XUÂN HẢI 

Thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0364788020 06/01/2026 

11:37:27 

07/01/2026 

13:30:00 

07/01/2026 

16:47:58 

Hoàng 

Thị Hoa 



với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

85 H56.141-

260106-

0002 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

LÊ THỊ 

HỒNG 

THÔN 3, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0982616323 06/01/2026 

11:41:18 

07/01/2026 

13:30:00 

07/01/2026 

16:48:03 

Hoàng 

Thị Hoa 

86 H56.141-

260106-

0035 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN 

HOÀN 

THÔN 5, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0969568381 06/01/2026 

14:00:56 

07/01/2026 

14:00:00 

07/01/2026 

15:21:41 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

87 H56.141-

260106-

0039 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN 

ĐĂNG 

CHUNG 

THÔN 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0919011397 06/01/2026 

15:00:28 

13/01/2026 

15:00:00 

07/01/2026 

17:00:58 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

88 H56.141-

260106-

0029 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 

người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài 

LÊ VĂN 

TRỌNG 

THÔN 1, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0392223146 06/01/2026 

15:06:46 

03/02/2026 

15:05:59 

 Lương 

Thị 

Phương 

89 H56.141-

260106-

0038 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

THỊ HẰNG 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0386135269 06/01/2026 

15:16:55 

09/01/2026 

15:16:00 

09/01/2026 

16:20:01 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

90 H56.141-

260106-

0041 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LƯỜNG 

HỮU SƠN 

THÔN 7, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0325293319 06/01/2026 

15:19:57 

09/01/2026 

15:18:59 

09/01/2026 

17:43:35 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

91 H56.141-

260106-

0024 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 

người gốc Việt Nam định cư ở nước 

ngoài 

Trần Đăng 

Thuỷ  

Thôn 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0983187412 06/01/2026 

15:31:02 

03/02/2026 

15:31:00 

 Lương 

Thị 

Phương 



92 H56.141-

260106-

0045 

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN 

VIỆT AN 

THÔN ĐÔNG TIẾN, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0823070555 06/01/2026 

15:38:23 

13/01/2026 

15:37:59 

09/01/2026 

10:32:37 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

93 H56.141-

260106-

0052 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260106-

4723) 

NGUYỄN 

MINH 

QUÂN 

THÔN TRUNG HẢI 0394265539 06/01/2026 

16:05:53 

07/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

11:36:26 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

94 H56.141-

260106-

0051 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ 

TRANG 

THÔN THÀNH 

NAM, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0394265539 06/01/2026 

16:11:20 

07/01/2026 

16:11:00 

09/01/2026 

10:33:11 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

95 H56.141-

260106-

0057 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260106-

4999) 

NGUYỄN 

HUYỀN 

MY 

thôn Phúc Lộc 0922244473 06/01/2026 

16:12:19 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:00:33 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

96 H56.141-

260106-

0034 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

HOÀNG 

VĂN VŨ 

THÔN THỊNH HÒA, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0971688597 06/01/2026 

16:12:35 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:43:15 

Hoàng 

Thị Hoa 

97 H56.141-

260106-

0040 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ TẤT 

THẮNG 

THÔN ĐÔNG TIẾN, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0338455390 06/01/2026 

16:12:43 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:43:03 

Hoàng 

Thị Hoa 

98 H56.141-

260106-

0042 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ HUY 

HOÀI 

Thôn 6, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0963724876 06/01/2026 

16:12:57 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:42:19 

Hoàng 

Thị Hoa 

99 H56.141-

260106-

0048 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

NGUYỄN 

VĂN ĐẠT 

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0397004136 06/01/2026 

16:13:03 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:42:07 

Hoàng 

Thị Hoa 



thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

100 H56.141-

260106-

0056 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ 

HUYỀN 

THÔN THÀNH 

NAM, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0922244475 06/01/2026 

16:15:59 

07/01/2026 

16:15:00 

07/01/2026 

17:00:48 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

101 H56.141-

260106-

0049 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ ĐÀM 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0365929428 06/01/2026 

16:23:59 

07/01/2026 

16:22:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

102 H56.141-

260106-

0055 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

TRƯƠNG 

THỊ CẢNH 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0971854901 06/01/2026 

16:27:21 

09/01/2026 

16:26:59 

10/01/2026 

09:50:13 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

103 H56.141-

260106-

0031 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

HOÀNG 

VĂN VŨ 

THÔN THỊNH HÒA, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0971688597 06/01/2026 

16:28:20 

07/01/2026 

16:27:59 

07/01/2026 

16:47:45 

Hoàng 

Thị Hoa 

104 H56.141-

260106-

0036 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

LÊ THỊ 

MAI 

Thôn Phúc Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0964784326 06/01/2026 

16:28:42 

07/01/2026 

16:27:59 

07/01/2026 

16:47:39 

Hoàng 

Thị Hoa 

105 H56.141-

260106-

0044 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN 

VĂN ĐẠT 

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0397004136 06/01/2026 

16:29:14 

07/01/2026 

16:29:00 

07/01/2026 

16:47:24 

Hoàng 

Thị Hoa 



106 H56.141-

260107-

0007 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260107-

0458) 

TRẦN 

MINH 

CHÂU 

THÔN ĐỒNG 

LÒNG 

0965789567 07/01/2026 

09:07:47 

07/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

11:36:39 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

107 H56.141-

260107-

0008 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ THU 

Hộ: Trần Bá Thọ - 

SĐT: 0963343505 - 

Đ/C: 60/KDC2 Tổ5 

KP Bình Phước B, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0965789567 07/01/2026 

09:08:14 

08/01/2026 

09:07:59 

09/01/2026 

10:33:20 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

108 H56.141-

260107-

0017 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THANH 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0335153909 07/01/2026 

09:15:03 

08/01/2026 

09:15:00 

07/01/2026 

17:00:21 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

109 H56.141-

260106-

0058 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

TRỊNH THỊ 

HIỀN 

THÔN PHÚC LỘC, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0944109022 07/01/2026 

09:42:17 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:05:36 

Hoàng 

Thị Hoa 

110 H56.141-

260107-

0001 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN 

NGỌC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0366242650 07/01/2026 

09:42:22 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:05:47 

Hoàng 

Thị Hoa 

111 H56.141-

260107-

0002 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN 

NGỌC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0366242650 07/01/2026 

09:42:29 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:05:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

112 H56.141-

260107-

0003 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN 

NGỌC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0366242650 07/01/2026 

09:42:36 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:04:54 

Hoàng 

Thị Hoa 



113 H56.141-

260107-

0004 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN 

NGỌC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0366242650 07/01/2026 

09:42:40 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:04:44 

Hoàng 

Thị Hoa 

114 H56.141-

260107-

0005 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN 

NGỌC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0366242650 07/01/2026 

09:42:45 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:04:34 

Hoàng 

Thị Hoa 

115 H56.141-

260107-

0006 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN 

NGỌC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0366242650 07/01/2026 

09:42:53 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:02:50 

Hoàng 

Thị Hoa 

116 H56.141-

260107-

0011 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

MAI THỊ 

VÂN 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0357469236 07/01/2026 

09:43:10 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:01:56 

Hoàng 

Thị Hoa 

117 H56.141-

260107-

0013 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

MAI THỊ 

VÂN 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0357469236 07/01/2026 

09:44:43 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:01:20 

Hoàng 

Thị Hoa 

118 H56.141-

260107-

0018 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ TẤT BA Thôn Bắc Đoan Vỹ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0941460535 07/01/2026 

09:44:51 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:00:36 

Hoàng 

Thị Hoa 

119 H56.141-

260107-

0014 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

NGUYỄN 

ĐÌNH TRÍ 

THÔN AN HẢO, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0963754124 07/01/2026 

09:45:01 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:00:57 

Hoàng 

Thị Hoa 



thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

120 H56.141-

260107-

0019 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THANH 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0335153909 07/01/2026 

09:45:08 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:00:26 

Hoàng 

Thị Hoa 

121 H56.141-

260107-

0022 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0378515919 07/01/2026 

09:46:57 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

17:00:05 

Hoàng 

Thị Hoa 

122 H56.141-

260107-

0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Đức 

Hưng 

số nhà 162, đường 

ĐH-HH25 thôn Phúc 

Lộc, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0976879857 07/01/2026 

09:47:27 

12/01/2026 

09:46:59 

09/01/2026 

17:34:39 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

123 H56.141-

260107-

0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Tuyết 

Số nhà 173, đường 

ĐH-HH 25 thôn Phúc 

Lộc, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0972568906 07/01/2026 

09:49:22 

12/01/2026 

09:48:59 

09/01/2026 

17:34:28 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

124 H56.141-

260107-

0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Uyên số nhà 161, đường  

ĐH-HH25 thôn Phúc 

Lộc, Xã Hoằng Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0865305136 07/01/2026 

09:51:46 

12/01/2026 

09:50:59 

 Lê Trần 

Thùy 

Trang 

125 H56.141-

260107-

0029 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260107-

1270) 

NGUYỄN 

THANH 

TRÚC 

Thôn Tiến Thành 0977442336 07/01/2026 

09:52:21 

07/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

11:37:11 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

126 H56.141-

260107-

0020 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

TRẦN 

ĐĂNG 

CHUNG 

THÔN 6, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0919011397 07/01/2026 

09:52:39 

08/01/2026 

09:52:00 

09/01/2026 

10:33:46 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

127 H56.141-

260107-

0025 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN 

VĂN SƠN 

Thôn Cẩm Trung, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0973408345 07/01/2026 

09:52:55 

12/01/2026 

09:52:00 

09/01/2026 

17:34:15 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 



128 H56.141-

260107-

0024 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

BÁ 

CƯƠNG 

Thôn Tiến Thành, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0977442336 07/01/2026 

09:53:04 

08/01/2026 

09:52:59 

09/01/2026 

10:34:57 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

129 H56.141-

260107-

0026 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THANH 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0335153909 07/01/2026 

09:53:19 

08/01/2026 

09:52:59 

07/01/2026 

17:00:10 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

130 H56.141-

260106-

0043 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

THỊ ĐÀM 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0365929428 07/01/2026 

10:03:22 

12/01/2026 

10:03:00 

10/01/2026 

08:37:01 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

131 H56.141-

260106-

0060 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

HOÀNG 

VĂN HIỂN 

Thôn Yên Bệ, Xã 

Hoài Đức, Thành phố 

Hà Nội 

0866860136 07/01/2026 

10:05:43 

12/01/2026 

10:05:00 

10/01/2026 

09:50:00 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

132 H56.141-

260107-

0027 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260107-0528) 

NGUYỄN 

THỊ BỀN 

Thôn Hàm Ninh 0349081224 07/01/2026 

10:17:03 

07/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

11:36:56 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

133 H56.141-

260107-

0031 

Cấp bản sao Trích lục kết hôn LƯƠNG 

XUÂN THÚ 

Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0986705550 07/01/2026 

10:21:36 

08/01/2026 

10:20:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

134 H56.141-

260106-

0059 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

TRỊNH THỊ 

HIỀN 

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0944109022 07/01/2026 

10:22:49 

08/01/2026 

10:22:00 

07/01/2026 

16:47:19 

Hoàng 

Thị Hoa 

135 H56.141-

260107-

0015 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN 

ĐÌNH TRÍ 

THÔN AN HẢO, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0963754124 07/01/2026 

10:23:26 

08/01/2026 

10:22:59 

07/01/2026 

16:47:13 

Hoàng 

Thị Hoa 



136 H56.141-

260107-

0021 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

THANH 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0335153909 07/01/2026 

10:25:02 

08/01/2026 

10:24:59 

07/01/2026 

16:47:05 

Hoàng 

Thị Hoa 

137 H56.141-

260107-

0023 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0378515919 07/01/2026 

10:26:04 

08/01/2026 

10:26:00 

07/01/2026 

16:47:00 

Hoàng 

Thị Hoa 

138 H56.141-

260107-

0030 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

LÊ THỊ 

LINH 

Thôn Phượng Ngô 2, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0356026238 07/01/2026 

10:26:41 

08/01/2026 

10:26:00 

07/01/2026 

16:46:55 

Hoàng 

Thị Hoa 

139 H56.141-

260107-

0032 

Cấp bản sao Trích lục khai tử NGUYỄN 

THỊ ĐÀM 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0365929428 07/01/2026 

10:41:44 

08/01/2026 

10:41:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

140 H56.141-

260107-

0028 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

TRỌNG 

DOANH 

THÔN CẨM VINH, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0888984882 07/01/2026 

10:48:33 

07/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:59:56 

Hoàng 

Thị Hoa 

141 H56.141-

260107-

0033 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

DIỆU 

HƯƠNG 

THÔN ĐÌNH BẢNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0987189935 07/01/2026 

10:50:50 

08/01/2026 

10:50:00 

09/01/2026 

10:35:14 

Hoàng 

Thị 

Ngân 



142 H56.141-

260107-

0016 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

LÊ TẤT BA Thôn Bắc Đoan Vỹ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0941460535 07/01/2026 

11:31:12 

08/01/2026 

13:30:00 

07/01/2026 

17:04:15 

Hoàng 

Thị Hoa 

143 H56.141-

260107-

0034 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ ĐÀM 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0365929428 07/01/2026 

14:02:19 

08/01/2026 

14:01:59 

09/01/2026 

10:35:26 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

144 H56.141-

260107-

0036 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN 

XUÂN 

ĐẠO 

THÔN ĐÌNH BẢNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0982692537 07/01/2026 

14:25:49 

14/01/2026 

14:24:59 

10/01/2026 

10:28:06 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

145 H56.141-

260107-

0038 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

LÊ TRỌNG 

LỰC 

Thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0336000723 07/01/2026 

15:25:21 

08/01/2026 

15:24:59 

07/01/2026 

17:04:10 

Hoàng 

Thị Hoa 

146 H56.141-

260107-

0039 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ TRỌNG 

LỰC 

Thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0336000723 07/01/2026 

15:27:20 

08/01/2026 

17:00:00 

07/01/2026 

16:59:45 

Hoàng 

Thị Hoa 

147 H56.141-

260107-

0040 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO 

THÔN CÁT LỢI, 

Phường Nguyệt Viên, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0969834393 07/01/2026 

16:02:29 

08/01/2026 

16:02:00 

09/01/2026 

11:03:40 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

148 H56.141-

260107-

0042 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

CHU THỊ 

HẰNG 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0865979019 07/01/2026 

16:11:59 

12/01/2026 

16:11:00 

09/01/2026 

16:19:23 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

149 H56.141-

260107-

0044 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

DANH CHẾ 

45 NGUYỄN 

KHOÁI, Phường 

0912605608 07/01/2026 

16:41:24 

14/01/2026 

16:41:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



Hàm Rồng, Tỉnh 

Thanh Hóa 

150 H56.141-

260107-

0045 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

DANH CHẾ 

45 NGUYỄN 

KHOÁI, Phường 

Hàm Rồng, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0912605608 07/01/2026 

16:41:31 

08/01/2026 

16:41:00 

09/01/2026 

10:35:58 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

151 H56.141-

260108-

0002 

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-260108-0017) 

HOÀNG 

VĂN TRỨ 

Thôn Thịnh Hòa 0853143333 08/01/2026 

08:13:31 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

16:41:55 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

152 H56.141-

260108-

0001 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

HOÀNG 

VĂN 

THƯƠNG 

Thôn Thịnh Hòa, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0853143333 08/01/2026 

08:13:54 

09/01/2026 

08:13:00 

09/01/2026 

10:29:25 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

153 H56.141-

260108-

0003 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ VĂN 

HẢI 

THÔN 4, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0329840901 08/01/2026 

08:19:13 

13/01/2026 

08:18:59 

10/01/2026 

10:39:39 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

154 H56.141-

260108-

0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LƯƠNG 

XUÂN 

NAM 

Thôn 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0963134233 08/01/2026 

08:59:23 

13/01/2026 

08:58:59 

10/01/2026 

15:24:14 

Lê Trần 

Thùy 

Trang 

155 H56.141-

260108-

0004 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

NAM 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0376871914 08/01/2026 

09:18:46 

09/01/2026 

09:18:00 

09/01/2026 

10:29:05 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

156 H56.141-

260108-

0006 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

BẮC 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0372011819 08/01/2026 

09:19:07 

09/01/2026 

09:18:59 

09/01/2026 

10:28:54 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

157 H56.141-

260108-

0007 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

THỊ VIẾT 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0989530665 08/01/2026 

09:19:43 

09/01/2026 

09:18:59 

09/01/2026 

10:28:43 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

158 H56.141-

260108-

0010 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ 

THỦY 

THÔN ĐÔNG TIẾN, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0383214047 08/01/2026 

09:38:04 

15/01/2026 

09:37:59 

08/01/2026 

16:41:23 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

159 H56.141-

260108-

0013 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ VĂN 

NAM 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0376871914 08/01/2026 

09:49:54 

09/01/2026 

09:48:59 

10/01/2026 

10:02:59 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

160 H56.141-

260108-

0009 

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ VĂN 

NAM 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0376871914 08/01/2026 

09:50:21 

09/01/2026 

09:50:00 

10/01/2026 

10:04:22 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

161 H56.141-

260107-

0043 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

NGUYỄN 

THỊ HIỀN 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0365929428 08/01/2026 

09:54:32 

13/01/2026 

09:54:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



162 H56.141-

260108-

0011 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

THỦY 

THÔN ĐÔNG TIẾN, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0383214047 08/01/2026 

09:56:23 

09/01/2026 

09:56:00 

09/01/2026 

10:28:30 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

163 H56.141-

260108-

0012 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

LÊ VĂN 

NAM 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0376871914 08/01/2026 

09:56:28 

09/01/2026 

09:56:00 

09/01/2026 

16:19:46 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

164 H56.141-

260108-

0015 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

LÊ VĂN 

NAM 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0376871914 08/01/2026 

09:59:04 

09/01/2026 

09:58:59 

09/01/2026 

16:19:37 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

165 H56.141-

260108-

0016 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

ĐỖ VĂN 

YÊN 

Thôn Tiến Thành, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0946278969 08/01/2026 

10:04:26 

13/01/2026 

10:03:59 

09/01/2026 

10:28:12 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

166 H56.141-

260108-

0022 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260108-

1815) 

LÊ CAO AN 

KHANG 

THÔN 7 0399512397 08/01/2026 

10:44:21 

08/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

10:27:46 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

167 H56.141-

260107-

0046 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

TRƯƠNG 

THỊ NHÀI 

THÔN KIM TÂN 2,, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0978262804 08/01/2026 

11:12:34 

13/01/2026 

11:11:59 

10/01/2026 

15:03:13 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

168 H56.141-

260108-

0028 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

VĂN 

PHONG 

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0969180048 08/01/2026 

11:12:52 

13/01/2026 

11:11:59 

09/01/2026 

10:27:08 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

169 H56.141-

260108-

0021 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ XUÂN 

QUANG 

THÔN 7, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0399512397 08/01/2026 

11:27:13 

09/01/2026 

11:26:59 

09/01/2026 

10:27:56 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

170 H56.141-

260108-

0023 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

TRẦN 

ĐĂNG 

THANH 

THÔN ĐÌNH SEN, 

Xã Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0347573289 08/01/2026 

11:27:20 

09/01/2026 

11:26:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

171 H56.141-

260108-

0024 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

ĐỖ XUÂN 

PHÚC 

THÔN BỘT 

TRUNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0979196901 08/01/2026 

11:27:51 

09/01/2026 

11:26:59 

09/01/2026 

10:27:28 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

172 H56.141-

260108-

0014 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ HUY 

ĐỨC 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0977702558 08/01/2026 

11:29:54 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

16:45:05 

Hoàng 

Thị Hoa 



173 H56.141-

260108-

0017 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LƯƠNG 

XUÂN 

CHUẨN 

thôn 2, , Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0374750482 08/01/2026 

11:30:03 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

16:48:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

174 H56.141-

260108-

0018 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ NGỌC 

NHUNG 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0977702558 08/01/2026 

11:30:27 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

17:06:15 

Hoàng 

Thị Hoa 

175 H56.141-

260108-

0019 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

VÕ SONG 

TOÀN 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0329761744 08/01/2026 

11:30:38 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

14:36:13 

Hoàng 

Thị Hoa 

176 H56.141-

260108-

0020 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

VÕ SONG 

TOÀN 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0329761744 08/01/2026 

11:30:47 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

14:39:09 

Hoàng 

Thị Hoa 

177 H56.141-

260108-

0027 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ ĐÌNH 

CHIẾN 

THÔN PHÚ 

TRUNG, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0793131089 08/01/2026 

11:31:25 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

14:36:13 

Hoàng 

Thị Hoa 

178 H56.141-

260108-

0025 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

XUÂN 

CỐNG 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0969801598 08/01/2026 

11:31:33 

08/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

14:39:09 

Hoàng 

Thị Hoa 

179 H56.141-

260108-

0026 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ THỊ 

NHUNG 

THÔN 4, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0865494922 08/01/2026 

11:33:26 

13/01/2026 

13:30:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



180 H56.141-

260108-

0036 

Thủ tục đăng ký kết hôn CAO ĐÌNH 

LỰC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0984741017 08/01/2026 

15:41:43 

09/01/2026 

15:41:00 

10/01/2026 

09:50:26 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

181 H56.141-

260108-

0048 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260108-

4052) 

LÊ HÀ 

NGỌC 

ÁNH 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH 

0911256526 08/01/2026 

15:47:45 

09/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

10:00:31 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

182 H56.141-

260108-

0047 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh NGUYỄN 

THỊ NGA 

Thành Nam, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0904710971 08/01/2026 

15:52:03 

13/01/2026 

15:52:00 

 Lê Trần 

Thùy 

Trang 

183 H56.141-

260108-

0046 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ XUÂN 

THIẾT 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0911256526 08/01/2026 

16:00:11 

09/01/2026 

16:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

184 H56.141-

260108-

0030 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN 

DUY CÁT 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0365929428 08/01/2026 

16:24:33 

15/01/2026 

16:23:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

185 H56.141-

260108-

0051 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

HOÀNG 

VĂN HIỂN 

Thôn Yên Bệ, Xã 

Hoài Đức, Thành phố 

Hà Nội 

0866860136 08/01/2026 

16:24:34 

09/01/2026 

16:23:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

186 H56.141-

260108-

0037 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

CÔNG 

ĐỨC 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0362486680 08/01/2026 

16:24:57 

09/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

17:03:13 

Hoàng 

Thị Hoa 

187 H56.141-

260108-

0044 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

HẰNG 

Thôn Đồng Lạc, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0565555368 08/01/2026 

16:25:08 

09/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

17:00:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

188 H56.141-

260108-

0045 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN QUY 

THÔN 9, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0362311169 08/01/2026 

16:25:17 

09/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

17:06:16 

Hoàng 

Thị Hoa 



189 H56.141-

260108-

0053 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

HOÀNG 

VĂN HÀ 

Thôn Thịnh Hòa, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0377636000 08/01/2026 

16:25:25 

09/01/2026 

17:00:00 

08/01/2026 

17:06:16 

Hoàng 

Thị Hoa 

190 H56.141-

260108-

0005 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

LÊ ĐỨC 

DŨNG 

THÔN ĐỒNG LẠC, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0944367839 08/01/2026 

16:47:50 

09/01/2026 

16:47:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

191 H56.141-

260108-

0038 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

LÊ THỊ 

HẰNG 

Thôn Đồng Lạc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0565555368 08/01/2026 

16:49:42 

09/01/2026 

16:48:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

192 H56.141-

260108-

0049 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

HOÀNG 

VĂN TÙNG 

THÔN 1, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0868517226 08/01/2026 

16:52:22 

09/01/2026 

16:52:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

193 H56.141-

260108-

0055 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ 

XUÂN 

Đông Tiến, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0344853503 08/01/2026 

16:52:57 

13/01/2026 

16:52:00 

 Lê Trần 

Thùy 

Trang 

194 H56.141-

260108-

0056 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

CAO NGỌC 

SƠN 

THÔN CẨM 

TRUNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0989466628 08/01/2026 

16:55:40 

13/01/2026 

16:55:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 



195 H56.141-

260108-

0054 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN 

THỊ THÚY 

THÔN ĐÌNH BẢNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0904710971 08/01/2026 

17:10:51 

14/01/2026 

07:00:00 

 Lê Trần 

Thùy 

Trang 

196 H56.141-

260108-

0059 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh HOÀNG 

THỊ ĐÀO 

Thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0904710971 08/01/2026 

17:11:38 

14/01/2026 

07:00:00 

 Lê Trần 

Thùy 

Trang 

197 H56.141-

260109-

0005 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

NGUYỄN 

THỊ VIẾT 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0989530665 09/01/2026 

08:54:01 

14/01/2026 

08:54:00 

10/01/2026 

09:48:03 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

198 H56.141-

260109-

0006 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260109-

0288) 

ĐỖ XUÂN 

PHÚC 

Thôn Đồng Lòng 0326968637 09/01/2026 

09:05:10 

09/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

09:14:54 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

199 H56.141-

260109-

0001 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ VĂN 

TUẤN 

THÔN 8, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0971817102 09/01/2026 

09:05:36 

12/01/2026 

09:05:00 

10/01/2026 

09:48:36 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

200 H56.141-

260109-

0008 

Cấp bản sao kết hôn LÊ THỊ 

XUÂN 

THÔN BỘT 

TRUNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0337004596 09/01/2026 

09:06:51 

12/01/2026 

09:05:59 

10/01/2026 

09:45:22 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

201 H56.141-

260109-

0002 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

LAN 

Thôn Châu Triều, Xã 

Hoằng Châu, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0971817102 09/01/2026 

09:06:55 

12/01/2026 

09:05:59 

10/01/2026 

09:48:20 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

202 H56.141-

260109-

0004 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

ĐỖ XUÂN 

HÙNG 

Thôn Đồng Lòng, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0326968637 09/01/2026 

09:11:32 

12/01/2026 

09:11:00 

10/01/2026 

09:46:28 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

203 H56.141-

260109-

0009 

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260109-

0700) 

MAI PHÚC 

LÂM 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH 

0988670993 09/01/2026 

09:26:28 

09/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

09:14:40 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

204 H56.141-

260109-

0018 

Cấp bản sao Kết hôn LÊ THỊ 

TÌNH 

Khu phố đồng hương 

-, Phường Phù Khê, 

Tỉnh Bắc Ninh 

0989098794 09/01/2026 

10:07:31 

12/01/2026 

10:07:00 

10/01/2026 

09:37:01 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

205 H56.141-

260109-

0010 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

MAI XUÂN 

AN 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0988670993 09/01/2026 

10:07:38 

12/01/2026 

10:07:00 

10/01/2026 

09:45:09 

Hoàng 

Thị 

Ngân 



206 H56.141-

260109-

0013 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

TÌNH 

Khu phố đồng hương 

-, Phường Phù Khê, 

Tỉnh Bắc Ninh 

0989098794 09/01/2026 

10:07:43 

12/01/2026 

10:07:00 

10/01/2026 

15:00:13 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

207 H56.141-

260109-

0014 

Cấp bản sao Cải chính LÊ THỊ 

TÌNH 

Khu phố đồng hương 

-, Phường Phù Khê, 

Tỉnh Bắc Ninh 

0989098794 09/01/2026 

10:07:47 

12/01/2026 

10:07:00 

10/01/2026 

15:03:13 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

208 H56.141-

260109-

0015 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

TÌNH 

Khu phố đồng hương 

-, Phường Phù Khê, 

Tỉnh Bắc Ninh 

0989098794 09/01/2026 

10:07:56 

12/01/2026 

10:07:00 

10/01/2026 

09:45:01 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

209 H56.141-

260109-

0016 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

TÌNH 

Khu phố đồng hương 

-, Phường Phù Khê, 

Tỉnh Bắc Ninh 

0989098794 09/01/2026 

10:08:01 

12/01/2026 

10:07:59 

10/01/2026 

09:44:49 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

210 H56.141-

260109-

0025 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh BÙI THỊ 

LIỆU 

THÔN THÀNH 

NAM, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0349155828 09/01/2026 

11:02:26 

16/01/2026 

11:01:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

211 H56.141-

260109-

0024 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

XUYÊN 

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0972865896 09/01/2026 

11:23:05 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

21:30:03 

Hoàng 

Thị Hoa 

212 H56.141-

260109-

0023 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

ĐỨC 

THẮNG 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0357609136 09/01/2026 

11:23:12 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

21:27:03 

Hoàng 

Thị Hoa 

213 H56.141-

260109-

0021 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

MINH 

HIỀN 

Thôn Phúc Lộc, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0972252608 09/01/2026 

11:23:51 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

14:15:13 

Hoàng 

Thị Hoa 

214 H56.141-

260109-

0019 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGÔ 

NGỌC 

LINH 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0356905598 09/01/2026 

11:24:11 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

14:15:13 

Hoàng 

Thị Hoa 



215 H56.141-

260109-

0017 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Nguyễn Thị 

Cúc 

Đông Tiến, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0975705115 09/01/2026 

11:24:21 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

14:12:23 

Hoàng 

Thị Hoa 

216 H56.141-

260109-

0012 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

BÙI THỊ 

LÀI 

THÔN ĐÌNH NAM, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0353422326 09/01/2026 

11:24:28 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

14:15:12 

Hoàng 

Thị Hoa 

217 H56.141-

260108-

0061 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ HỮU 

VŨ 

Thôn 8, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0563349534 09/01/2026 

11:24:37 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

14:15:12 

Hoàng 

Thị Hoa 

218 H56.141-

260108-

0060 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ HỮU 

VŨ 

Thôn 8, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0563349534 09/01/2026 

11:24:42 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

14:12:22 

Hoàng 

Thị Hoa 

219 H56.141-

260108-

0057 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ HỮU 

VŨ 

Thôn 8, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0563349534 09/01/2026 

11:25:15 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

14:12:22 

Hoàng 

Thị Hoa 

220 H56.141-

260109-

0007 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

ĐỖ XUÂN 

HÙNG 

Thôn Đồng Lòng, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0326968637 09/01/2026 

11:41:00 

12/01/2026 

13:30:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 



221 H56.141-

260109-

0011 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

MAI XUÂN 

AN 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0988670993 09/01/2026 

11:41:34 

12/01/2026 

13:30:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

222 H56.141-

260109-

0020 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN 

ĐỨC 

THẮNG 

THÔN ĐỒNG 

THỊNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0357609136 09/01/2026 

11:42:27 

12/01/2026 

13:30:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

223 H56.141-

260109-

0026 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ HUY 

ĐỘ  

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0972865896 09/01/2026 

11:45:19 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

14:12:21 

Hoàng 

Thị Hoa 

224 H56.141-

260109-

0029 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

DANH 

TUÂN 

TDP QUANG GIÁP, 

Phường Sầm Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0912599815 09/01/2026 

14:13:57 

16/01/2026 

14:13:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

225 H56.141-

260109-

0030 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

DANH 

TUÂN 

TDP QUANG GIÁP, 

Phường Sầm Sơn, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0912599815 09/01/2026 

14:22:04 

12/01/2026 

14:22:00 

10/01/2026 

15:03:13 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

226 H56.141-

260109-

0033 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LƯƠNG 

XUÂN 

HƯNG 

Thôn 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0936796526 09/01/2026 

14:34:30 

12/01/2026 

14:33:59 

10/01/2026 

15:03:13 

Hoàng 

Thị 

Ngân 

227 H56.141-

260109-

0038 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ THỊ 

THOA 

THÔN AN HẢO, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0946049724 09/01/2026 

14:54:05 

12/01/2026 

14:54:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

228 H56.141-

260109-

0031 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

NGUYỄN 

THỊ HUỆ 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0854517561 09/01/2026 

14:54:50 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

16:51:23 

Hoàng 

Thị Hoa 



và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

229 H56.141-

260109-

0032 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ NGHĨA 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0854517561 09/01/2026 

14:54:56 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

16:51:23 

Hoàng 

Thị Hoa 

230 H56.141-

260109-

0034 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ HUỆ 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0854517561 09/01/2026 

14:55:08 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

17:14:01 

Hoàng 

Thị Hoa 

231 H56.141-

260109-

0035 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

BÙI THỊ 

LOÁN 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0854517561 09/01/2026 

14:55:16 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

17:21:15 

Hoàng 

Thị Hoa 

232 H56.141-

260109-

0036 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

THÚY 

Thôn 2, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0985770872 09/01/2026 

14:55:35 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

21:27:03 

Hoàng 

Thị Hoa 

233 H56.141-

260109-

0037 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

VĂN TUẤN 

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0852749786 09/01/2026 

14:55:57 

09/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

17:21:15 

Hoàng 

Thị Hoa 

234 H56.141-

260109-

0039 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

NGUYỄN 

VĂN TUẤN 

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0852749786 09/01/2026 

14:56:28 

12/01/2026 

14:56:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 



của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

235 H56.141-

260109-

0040 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

NGUYỄN 

DUY THÁI 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0347173872 09/01/2026 

14:58:14 

12/01/2026 

14:58:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

236 H56.141-

260109-

0041 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

LÊ NGỌC 

PHƯƠNG 

NAM 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398206848 09/01/2026 

14:58:53 

12/01/2026 

14:58:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

237 H56.141-

260109-

0051 

Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai. Nguyễn Thị 

Thược 

Thôn Đồng Thịnh, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0974103304 09/01/2026 

15:16:17 

12/01/2026 

15:16:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

238 H56.141-

260109-

0049 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

LÊ HỮU 

NGHĨA 

Thôn Đồng Lạc, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0325375219 09/01/2026 

15:16:28 

12/01/2026 

15:16:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 

239 H56.141-

260109-

0048 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ HỮU 

NGHĨA 

Thôn Đồng Lạc, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0325375219 09/01/2026 

15:16:56 

12/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

17:21:16 

Hoàng 

Thị Hoa 



240 H56.141-

260109-

0047 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

DUY THÁI 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0347173872 09/01/2026 

15:17:04 

12/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

17:21:15 

Hoàng 

Thị Hoa 

241 H56.141-

260109-

0050 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

ĐỖ THỊ 

XUYÊN 

THÔN 01, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0982172456 09/01/2026 

15:17:31 

12/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

17:21:16 

Hoàng 

Thị Hoa 

242 H56.141-

260109-

0052 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆT 

THÔN 01, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0982172456 09/01/2026 

15:19:36 

12/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

17:24:14 

Hoàng 

Thị Hoa 

243 H56.141-

260109-

0053 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN 

THỊ HÀ 

THÔN SƠN HÀ, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0976479704 09/01/2026 

15:28:58 

14/01/2026 

15:28:00 

 Lê Trần 

Thùy 

Trang 

244 H56.141-

260109-

0054 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ NGỌC 

PHƯƠNG 

NAM 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0398206848 09/01/2026 

15:36:54 

12/01/2026 

15:35:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

245 H56.141-

260109-

0055 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

NGUYỄN 

DUY THÁI 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0347173872 09/01/2026 

15:36:59 

12/01/2026 

15:35:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

246 H56.141-

260109-

0044 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

ĐỖ ĐÌNH 

YÊN 

THÔN CẨM 

TRUNG, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0982198969 09/01/2026 

15:37:17 

12/01/2026 

15:37:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

247 H56.141-

260109-

0057 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao trích lục kết hôn 

CAO ĐÌNH 

LỰC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0984741017 09/01/2026 

15:48:20 

12/01/2026 

15:48:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

248 H56.141-

260109-

0056 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

CAO ĐÌNH 

LỰC 

CẨM TRUNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0984741017 09/01/2026 

15:48:25 

12/01/2026 

15:48:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

249 H56.141-

260109-

0060 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

Nguyễn Thị 

Liền 

Thôn 5, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0342932596 09/01/2026 

16:05:23 

21/01/2026 

16:04:59 

 Lương 

Thị 

Phương 



250 H56.141-

260109-

0058 

Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai. LÊ THỊ 

TRÂM 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0378169645 09/01/2026 

16:22:53 

12/01/2026 

16:22:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

251 H56.141-

260109-

0059 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai tử 

NGUYỄN 

THỊ CHINH 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0379359234 09/01/2026 

16:41:00 

12/01/2026 

16:41:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

252 H56.141-

260109-

0065 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

ĐINH VĂN 

CƯỜNG 

ĐÌNH BẲNG, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0367081509 09/01/2026 

17:17:54 

12/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

21:27:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

253 H56.141-

260109-

0064 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

ĐINH THỊ 

HƯƠNG 

thôn ĐÌNH BẢNG, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0367081509 09/01/2026 

17:18:02 

12/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

21:30:03 

Hoàng 

Thị Hoa 

254 H56.141-

260109-

0062 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

ĐINH THỊ 

XUÂN 

THÔN TIẾN 

THÀNH, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0367081509 09/01/2026 

17:18:11 

12/01/2026 

17:00:00 

09/01/2026 

21:30:04 

Hoàng 

Thị Hoa 

255 H56.141-

260109-

0061 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

NGUYỄN 

THỊ HẰNG 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0379359234 09/01/2026 

17:18:56 

12/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

15:12:21 

Hoàng 

Thị Hoa 

256 H56.141-

260109-

0063 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

VÂN 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0379359234 09/01/2026 

17:19:02 

12/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

15:15:12 

Hoàng 

Thị Hoa 

257 H56.141-

260110-

0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trương Thị 

Toàn 

Đồng Thịnh, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0989479920 10/01/2026 

09:35:39 

14/01/2026 

09:35:00 

 Lê Trần 

Thùy 

Trang 



258 H56.141-

260110-

0005 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRƯƠNG 

THỊ NHÀI 

THÔN KIM TÂN 2,, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0978262804 10/01/2026 

09:55:15 

16/01/2026 

09:54:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

259 H56.141-

260110-

0008 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRƯƠNG 

THỊ NHÀI 

THÔN KIM TÂN 2,, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0978262804 10/01/2026 

09:55:19 

16/01/2026 

09:54:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

260 H56.141-

260110-

0001 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

NGHĨA 

Tiến Thành, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0342489535 10/01/2026 

10:18:35 

12/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

15:15:12 

Hoàng 

Thị Hoa 

261 H56.141-

260110-

0002 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

Nguyễn Thị 

Khuông 

An Hảo, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0975705115 10/01/2026 

10:18:54 

12/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

15:12:20 

Hoàng 

Thị Hoa 

262 H56.141-

260110-

0010 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM THỊ 

PHƯỢNG 

Tổ 3, Ấp Suối Lức, 

Xã Xuân Đông, Tỉnh 

Đồng Nai 

0984987341 10/01/2026 

10:19:35 

16/01/2026 

10:18:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

263 H56.141-

260110-

0011 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

PHẠM THỊ 

PHƯỢNG 

Tổ 3, Ấp Suối Lức, 

Xã Xuân Đông, Tỉnh 

Đồng Nai 

0984987341 10/01/2026 

10:19:46 

12/01/2026 

10:18:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

264 H56.141-

260110-

0003 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

MAI 

TRỌNG 

TÀI 

TDP Thống Nhất, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0392942399 10/01/2026 

10:21:40 

12/01/2026 

10:20:59 

 Hoàng 

Thị Hoa 

265 H56.141-

260110-

0007 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

HOÀNG 

ANH 

Thôn Đình Bảng, Xã 

Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0355203094 10/01/2026 

10:22:32 

12/01/2026 

10:22:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 



với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

266 H56.141-

260110-

0012 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRƯƠNG 

THỊ NHÀI 

THÔN KIM TÂN 2,, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0978262804 10/01/2026 

10:22:42 

16/01/2026 

10:22:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

267 H56.141-

260110-

0014 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ NGỌC 

PHƯƠNG 

NAM 

THÔN ĐÔNG ANH 

VINH, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0347173872 10/01/2026 

14:18:53 

12/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

17:18:07 

Hoàng 

Thị Hoa 

268 H56.141-

260110-

0016 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được) 

LÊ THỊ 

NGUYỆT 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0919427267 10/01/2026 

15:13:57 

12/01/2026 

17:00:00 

10/01/2026 

17:15:08 

Hoàng 

Thị Hoa 

269 H56.141-

260110-

0021 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

LÊ XUÂN 

TUẤN 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0986004816 10/01/2026 

16:31:59 

14/01/2026 

16:30:59 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

270 H56.141-

260110-

0017 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN 

THỊ CHINH 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0379359234 10/01/2026 

16:32:18 

12/01/2026 

16:32:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

271 H56.141-

260110-

0020 

Cấp bản sao Khai tử NGUYỄN 

THỊ CHINH 

THÔN ĐÔNG PHÚ, 

Xã Hoằng Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0379359234 10/01/2026 

16:32:53 

12/01/2026 

16:32:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

272 H56.141-

260110-

0022 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

LÊ XUÂN 

TUẤN 

THÔN 3, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0986004816 10/01/2026 

16:33:39 

12/01/2026 

16:33:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

273 H56.141-

260110-

0019 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh 

ĐỖ THỊ 

VUI 

Thôn 8, Xã Long Hà, 

Tỉnh Đồng Nai 

0326383701 10/01/2026 

16:36:18 

12/01/2026 

16:36:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

274 H56.141-

260110-

0018 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

NGUYỄN 

THỊ 

HUYỀN 

THÔN ĐÌNH BẢNG, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0828881096 10/01/2026 

16:45:24 

12/01/2026 

16:45:00 

 Hoàng 

Thị Hoa 



với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

275 H56.141-

260110-

0015 

Chuyển hình thức giao đất, cho thuê 

đất. 

Công ty 

TNHH 

Hoàng Tuấn 

khu công nghiệp 

hoằng long, Phường 

Nguyệt Viên, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0866071263 10/01/2026 

16:47:36 

04/02/2026 

16:47:00 

 Lương 

Thị 

Phương 

276 H56.141-

260110-

0024 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ 

THOA 

THÔN BÌNH TÂY, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0357530204 10/01/2026 

16:55:15 

14/01/2026 

16:55:00 

 Lê Trần 

Thùy 

Trang 

277 H56.141-

260107-

180001 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã hội 

NGUYỄN 

THỊ TỈNH 

Phường Long Bình, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

0367717071 07/01/2026 

14:27:31 

21/01/2026 

14:24:28 

 Lê Thị 

Cúc 

278 H56.141-

260110-

0025 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG 

Thôn Đồng Thịnh xã 

Hoằng Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

0365574134 10/01/2026 

17:04:05 

19/01/2026 

07:00:00 

 Hoàng 

Thị 

Ngân 

 

Người tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

 

     Lê Thị Cúc 
 

 


